
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 

Chủ đề 2: BÉ LỚN LÊN MỖI NGÀY 

Nhánh 1: Bé yêu bản thân - Bé biết bảo vệ chính mình 

(Từ ngày 05/10 - 09/10/2026) 

1. Yêu cần cần đạt theo năng lực 

- Phát triển thể chất: TC3.1, TC 5.3; TC6.2 

- Phát triển tình cảm - xã hội: TX1.1, TX6.1 

- Phát triển ngôn ngữ: NN1.2, NN3.2 

- Phát triển nhận thức: NT 1.1, NT3.1, NT4.4 

- Phát triển nghệ thuật: NgT 2.1; NgT2.6, NgT3.2 

2. Chương trình cụ thể: 

Lớp MG 5 – 6 tuổi (1) MG 5 – 6 tuổi (2) MG 5 – 6 tuổi (3) MG 5 – 6 tuổi (4) MG 5 – 6 tuổi (5) 

Hoạt động đầu ngày 

Đón trẻ - trò chuyện 

- Đón trẻ, trao đổi với cha mẹ, cho trẻ chơi các góc theo ý thích 

- Trò chuyện: đặc điểm, sở thích, khả năng của bản thân và biết chăm sóc, bảo vệ, tự tin thể hiện mình. 

Thể dục sáng 

+ Hô hấp 5: Hít vào - Thở ra  

+ Tay 4: Đánh chéo 2 tay ra 2 phía trước sau 

+ Bụng 5: Quay người sang bên, tay dang ngang 

+ Chân 1: Khụy gối 

+ Bật 2: Bật tách – khép chân. 

Hoạt 

động học 

Thứ Hai 

- LQCC: Ôn nét 

móc 2 đầu, thắt trên, 

thắt giữa 

- KPKH: Chức năng 

của các giác quan 

 

- LQVT: Đếm, so 

sánh số lượng  trong 

phạm vi 7, nhận biết 

chữ số 7. 

- Thơ: Tâm sự của 

cái mũi 

- KPKH: Chức năng 

của các giác quan 

 

Thứ Ba 

- KPKH: Chức năng 

của các giác quan 

- Truyện: Đôi tai 

xấu xí 

- LQVT: Đếm, so 

sánh số lượng  trong 

phạm vi 7, nhận biết 

chữ số 7. 

- Truyện: Đôi tai 

xấu xí 

- Thơ: Năm giác 

quan 

- PTVĐ: Lăn bóng 

4m 

- KPKH: Chức năng 

của các giác quan 

 

- LQCC: Ôn nét 

móc 2 đầu, thắt trên, 

thắt thắt giữa 

- LQVT: Đếm, so 

sánh số lượng  trong 

phạm vi 7, nhận biết 

chữ số 7. 

- Truyện: Đôi tai 

xấu xí ( T 204) 



Thứ Tư 

- PTVĐ: Lăn bóng 

4m 

- Âm nhạc: Cái mũi; 

VĐMH; Nghe: Năm 

giác quan; TC: đoán 

tên nhạc cụ 

- Tạo hình: 'Tô màu 

sắc theo cảm xúc 

cho những bông 

hoa/4 

 

- KPKH: Chức năng 

của các giác quan  

 

- LQVT: Đếm, so 

sánh số lượng  trong 

phạm vi 7, nhận biết 

chữ số 7. 

-  Âm nhạc: Đôi mắt 

xinh xinh – Minh 

họa- TC: Tai ai tinh 

- Tạo hình: Cắt dán 

tạo mặt nạ 

 

Thứ Năm 

- LQVT: Đếm, so 

sánh số lượng  trong 

phạm vi 7, nhận biết 

chữ số 7. 

- PTVĐ: Lăn bóng 

4m 

- Âm nhạc: Đôi bàn 

tay xinh; DH; Nghe: 

Năm ngón tay 

ngoan; TC: Đoán 

tên nhạc cụ 

- LQCC: Ôn nét 

móc 2 đầu, thắt trên, 

thắt thắt giữa 

- Âm nhạc: Cái mũi; 

VĐMH; Nghe: Năm 

giác quan; TC: đoán 

tên nhạc cụ 

- Tạo hình: Tô màu 

sắc theo cảm xúc 

cho những bông 

hoa/4 

 

 

- LQCC: Ôn net 

móc 2 đầu, thắt trên, 

thắt giữa  

- Âm nhạc: Cái mũi; 

VĐMH; Nghe: Năm 

giác quan; TC: Đoán 

tên nhạc cụ 

Thứ Sáu 

- Tạo hình: Cắt dán 

các giác quan 

 

- LQCC: Ôn nét 

móc 2 đầu, thắt trên, 

thắt thắt giữa 

 

- Tạo hình: Tô màu 

sắc theo cảm xúc 

cho những bông 

hoa/4 

 

- PTVĐ: Đi bằng 

mép ngoài bàn chân. 

Đi khuỵu gối 

 

 

- PTVĐ: Lăn bóng 

4m 

 

Chơi ngoài trời 

* Phút thư giãn 

* HĐCMĐ: 

- Thử nghiệm: Đánh bay vi khuẩn  

- GDPCTT&BĐKH: Bảo vệ sức khỏe, an toàn khi có thời tiết thay đổi hay hiện tượng thời tiết bất thường 

- Trải nghiệm lao động tập thể - Nhặt lá rác, làm sạch sân trường. 

TCVĐ: Cướp cờ - Bánh xe quay 

TCDG: Oẳn tù tì – Kéo co  

Chơi tự do: với đồ chơi ngoài trời, phấn, lá, sỏi... 

Kidmarts: Bailey Ngôi nhà sách Book house 

Phân vai 

(T- Công nghệ) 
Gia đình – Làm bác sĩ 



Chơi 

các 

góc 

Xây dựng 

(E – Kỹ thuật) 
Xây sân thể dục 

Nghệ thuật 

(Art) 
Tô, vẽ, nặn, xé dán sản phẩm về các giác quan; nghe nhạc, hát múa các bài về chủ đề. 

Học tập 

(M – Toán) 

- Chọn hành động đúng sai khi bảo vệ bảo vệ các giác quan. Khoanh tròn vị trí đồ vật theo yêu cầu (bài tập 

tư duy) 

Thiên nhiên 

(S - Khoa học) 
Chăm sóc cây xanh 

Chơi theo ý thích 

* Hoạt động ngoài giờ chính khóa Aerobic, Tiếng Anh 

* HĐCMĐ: 

- GD kỹ năng sống: Quy tắc 5 ngón tay 

- GDVSRM: Lựa chọn thức ăn tốt cho răng 

- Ôn kiến thức trong chủ đề 

-Sinh hoạt cuối tuần: Điều bé muốn chia sẻ – Trẻ chia sẽ cách nhận biết và bảo vệ vùng riêng tư an toàn 

* Trò chơi học tập: Tìm bạn – Đếm các bộ phận cơ thể 

 

 

                                                                                                                                    Tổ trưởng chuyên môn  

 

 

                                                                                                                                         Hồ Thị Bích Ngọc 

 

 

 


